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TÒA ÁN NHÂN DÂN             UẬ  AN,  Ỉ   BÌ   DƯƠ G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Ngọc Kiệt. 

 Các Hội thẩm nhân dân:   

1.  ng Ngu  n V n   c; 

2.  ng Ngu  n Minh Tâm. 

 - Thư ký phiên toà:  ng Ngu  n Hoàng Tấn – Thƣ ký Tòa án nhân dân thành 

ph  Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng. 

 - Đại diện viện kiểm sát nhân dân th nh ph  Thuận An tham gia phiên tòa: 

Bà B i Th nh Th   – Kiểm sát viên.  

 Ngày 04 tháng 6 n m 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng xét xử công kh i vụ án hôn nhân và gi  đình sơ thẩm thụ lý s  

1765/2019/TLST- HNG  ngày 25 tháng 12 n m 2019 về việc ly hôn, tr nh chấp về 

nuôi con khi ly hôn theo Qu ết định đƣ  vụ án ra xét xử s  37/2020/Q ST - HNG  

ngày 21 tháng 4 n m 2020, giữ  các đƣơng sự: 

Nguyên đơn: Bà Trƣơng Ngọc N, sinh n m 1987; thƣờng trú tại: S  12/2A, 

khu ph  B, phƣờng L, thị xã T (n   là thành ph  T), tỉnh Bình Dƣơng; tạm trú: 

1/76B, t  4, khu ph  5, phƣờng  , quận 1, Thành ph  H  Ch  Minh. V ng m t, c  

 êu c u gi i qu ết v ng m t. 

Bị đơn:  ng Chƣơng Phƣớc H, sinh n m 1981; thƣờng trú tại: S  12/2A, khu 

ph  B, phƣờng L, thị xã T (n   là thành ph  T), tỉnh Bình Dƣơng, v ng m t. 

 ỘI DU G VỤ Á : 

Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tụng nguyên đơn    Tr ơng Ngọ  N trình bày:  

Bà Trƣơng Ngọc N và ông Chƣơng Phƣớc H tự ngu ện tìm hiểu, tiến đến qu n hệ 

hôn nhân và c  đ ng ký kết hôn tại      n nhân  ân thị trấn L, hu ện T (n   là 

phƣờng L, thành ph  T , tỉnh Bình Dƣơng vào n m 2006. S u khi về chung s ng 

hạnh phúc với nh u m t thời gi n thì   t đ u phát sinh mâu thu n. Ngu ên nhân là 

 o t nh tình không h p,  ất đ ng qu n điểm s ng   n đến cu c s ng hôn nhân 

không hạnh phúc; đ ng thời vào tháng 3/2019  à N đã n p đơn khởi kiện  êu c u 

B n án s : 37/2020/HNG -ST 

Ngày: 04 - 6 - 2020 
V/v Ly hôn, tr nh chấp về nuôi con 

khi ly hôn. 
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đƣ c l  hôn với ông Chƣơng Phƣớc H. Tuy nhiên,  à N tự ngu ện rút đơn khởi kiện 

nhƣng s u đ  cu c s ng v  ch ng không thể hàn g n, mâu thu n v n tiếp  i n. Hiện 

n  , tình c m v  ch ng không còn, không thể hàn g n và mục đ ch hôn nhân không đạt 

đƣ c nên  à N tiếp tục n p đơn  êu c u đƣ c l  hôn với Chƣơng Phƣớc H. 

Về con chung: Trong quá trình chung s ng giữ   à N và ông H c  02 con 

chung tên Chƣơng Th nh P, sinh ngày 17/11/2006; Chƣơng Th nh S, sinh ngà  

10/6/2012. 

Khi l  hôn,  à N  êu c u đƣ c trực tiếp ch m s c, nuôi  ƣ ng 02 con chung 

tên Chƣơng Th nh P, sinh ngà  17/11/2006 và Chƣơng Th nh S, sinh ngà  

10/6/2012. 

Về cấp  ƣ ng nuôi con chung: Bà N tự ngu ện không yêu c u ông Chƣơng 

Phƣớc H cấp  ƣ ng nuôi con. 

Về tài s n chung, n  chung: Không tr nh chấp, không  êu c u Tò  án gi i 

qu ết. 

- Bị đơn ông Chƣơng Phƣớc H đã đƣ c Tò  án t ng đạt h p lệ Thông  áo thụ 

lý vụ án; Thông  áo mở phiên họp kiểm tr  việc gi o n p, tiếp cận, công kh i ch ng 

c  và hò  gi i; Thông  áo kết qu  phiên họp kiểm tr  việc gi o n p, tiếp cận, công 

kh i ch ng c ; Qu ết định đƣ  vụ án r  xét xử; Qu ết định hoãn phiên tò  và các 

giấ  triệu tập ông Hò  đến Tò  án th m gi  t  tụng trong quá trình gi i qu ết vụ án. 

Tuy nhiên, ông H đều v ng m t không rõ lý  o. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát  iểu ý kiến về việc tuân th o pháp luật 

t  tụng trong quá trình gi i qu ết vụ án và n i  ung gi i qu ết vụ án: Thẩm phán, 

H i đ ng xét xử, Thƣ ký phiên tò  trong quá trình thụ lý, gi i qu ết vụ án và tại 

phiên tò  xét xử đã thực hiện đúng trình tự, th  tục đƣ c pháp luật qu  định tại B  

luật T  tụng dân sự. Bà N chấp hành đúng pháp luật t  tụng, ông H không chấp 

hành đúng pháp luật t  tụng.  

Về việc gi i qu ết vụ án: C n c  vào h  sơ vụ án, các tài liệu, ch ng c  đã 

đƣ c H i đ ng xét xử x m xét, nhận thấ   êu c u khởi kiện c    à N là c  c n c  

nên đề nghị H i đ ng xét xử chấp nhận toàn     êu c u khởi kiện c    à N.  

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

S u khi nghiên c u các tài liệu c  trong h  sơ vụ án, đƣ c thẩm tr  tại phiên 

tòa, H i đ ng xét xử nhận định:  

[1] Về th  tục t  tụng 

[1.1] Về thẩm qu ền gi i qu ết: Bà Trƣơng Ngọc N khởi kiện  êu c u l  hôn 

với ông Chƣơng Phƣớc H, đ ng thời ông H hiện đ ng đ ng ký h  khẩu thƣờng trú và 

sinh s ng tại đị  chỉ 12/2A, khu ph  B, phƣờng L, thị xã T (n   là thành ph  T), tỉnh 

Bình Dƣơng (th o  iên   n xác minh ngà  03/01/2020) nên vụ án thu c thẩm qu ền 

gi i qu ết c   Tò  án nhân  ân thành ph  Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng theo quy 

định tại  iều 28,  iều 35 và  iều 39 B  luật T  tụng  ân sự. 
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[1.2]. Về qu n hệ pháp luật: Bà Trƣơng Ngọc N  êu c u đƣ c l  hôn với ông 

Chƣơng Phƣớc H,  êu c u đƣ c trực tiếp ch m s c, nuôi  ƣ ng 02 con chung và 

không  êu c u gi i qu ết về tài s n chung, n  chung. Do đ , H i đ ng xét xử xác định 

qu n hệ pháp luật trong vụ án nà  là “L  hôn, tr nh chấp về nuôi con khi l  hôn” th o 

qu  định tại  iều 28 B  luật T  tụng  ân sự. 

[1.3]. Trong quá trình gi i qu ết vụ án, ông Chƣơng Phƣớc H đƣ c Tò  án 

triệu tập h p lệ để th m gi  t  tụng và th m gi  phiên tò  xét xử l n th  2 nhƣng 

đều v ng m t không rõ lý  o; ngu ên đơn  à N c  đơn đề nghị Tò  án xét xử v ng 

m t nên H i đ ng xét xử c n c   iều 227 và  iều 228 B  luật T  tụng  ân sự tiến 

hành xét xử v ng m t  à N và ông H, x m nhƣ ông H từ  ỏ qu ền ch ng minh. 

[2] Về n i  ung vụ án:  

[2.1] Về hôn nhân: Bà Trƣơng Ngọc N và ông Chƣơng Phƣớc H tiến đến hôn 

nhân trên cơ sở tự ngu ện và c  đ ng ký kết hôn tại      n nhân  ân thị trấn L, 

hu ện T (n   là phƣờng L, thành ph  T , tỉnh Bình Dƣơng vào n m 2006 nên quan 

hệ hôn nhân giữ   à N và ông H là h p pháp. 

Th o  iên   n xác minh tại ch nh qu ền đị  phƣơng thể hiện trong quá trình 

chung s ng với nh u, ch nh qu ền đị  phƣơng không n m đƣ c tình hình mâu thu n 

giữ   à N và ông H  o không  i trình  áo. Tu  nhiên, th o Qu ết định đình chỉ gi i 

qu ết vụ án hôn nhân gi  đình s  76/2019/Q ST-HNG  ngà  20/3/2019 c   Tò  

án nhân  ân thị xã Thuận An (n   là thành ph  Thuận An  thể hiện  à N đã khởi 

kiện  êu c u đƣ c l  hôn với ông Chƣơng Phƣớc H nhƣng  à N tự ngu ện rút đơn 

khởi kiện. Qu  đ  cho thấ ,  à N c  ngu ện vọng v  ch ng hàn g n tình c m và xâ  

 ựng gi  đình hạnh phúc c ng với ông H nhƣng tình c m không thể hàn g n nên  à 

N tiếp tục n p đơn khởi kiện  êu c u đƣ c l  hôn với ông H. 

Nhƣ vậ , H i đ ng xét xử c  đ  cơ sở nhận định mâu thu n v  ch ng giữ   à 

Trƣơng Ngọc N và ông Chƣơng Phƣớc H đã tr m trọng, tình c m v  ch ng không 

thể hàn g n, đời s ng chung không thể kéo  ài, mục đ ch hôn nhân không đạt đƣ c 

nên c n c  kho n 1  iều 56 Luật Hôn nhân và gi  đình chấp nhận cho bà Trƣơng 

Ngọc N đƣ c l  hôn với ông Chƣơng Phƣớc H. 

[2.2] Về con chung: Trong thời gi n chung s ng,  à N và ông H c  02 con 

chung tên Chƣơng Th nh P, sinh ngà  17/11/2006; Chƣơng Th nh S, sinh ngà  

10/6/2012. Bà N  êu c u đƣ c trực tiếp ch m s c, nuôi  ƣ ng 02 con chung và tự 

ngu ện không  êu c u ông H cấp  ƣ ng nuôi con. Do cháu P và cháu S đã trên 07 tu i 

nên trong quá trình gi i qu ết vụ án Toà án đã làm việc với cháu P, cháu S theo quy 

định tại kho n 2  iều 81 Luật hôn nhân và gi  đình. Qu  làm việc, cháu P và cháu S 

xác định trƣờng h p ch  mẹ l  hôn, cháu P và S c  ngu ện vọng s ng với  à Trƣơng 

Ngọc N; đ ng thời hiện n    à N đ ng trực tiếp ch m s c, nuôi  ƣ ng cháu Chƣơng 

Thanh P và Chƣơng Th nh S. Do đ , để tránh sự th   đ i môi trƣờng s ng và học 

tập; đ ng thời c ng th o ngu ện vọng c   cháu Chƣơng Th nh P và Chƣơng Th nh 

S nên H i đ ng xét xử gi o 02 con chung tên Chƣơng Th nh P, sinh ngà  

17/11/2006 và Chƣơng Th nh S, sinh ngà  10/6/2012 cho bà N trực tiếp ch m s c, 

nuôi  ƣ ng và ghi nhận sự tự ngu ện c   bà N về việc không  êu c u ông H cấp 
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 ƣ ng nuôi con. Trƣờng h p s u nà  các đƣơng sự c  tr nh chấp về ngƣời trực tiếp 

ch m s c, nuôi  ƣ ng con chung c ng nhƣ m c cấp  ƣ ng nuôi con thì c  thể  êu 

c u Toà án gi i qu ết  ằng vụ án khác th o qu  định c   pháp luật. 

 [2.3] Về tài s n chung, n  chung: Không tr nh chấp, không  êu c u Tò  án 

gi i qu ết. 

[3]  ề nghị c   đại  iện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là c  c n c  và phù 

h p pháp luật. 

[4] Về án ph  sơ thẩm: Bà Trƣơng Ngọc N ph i chịu án ph  hôn nhân gi  đình 

sơ thẩm th o qu  định c   pháp luật. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  :  

- C n c   iều 28,  iều 35,  iều 39,  iều 147,  iều 227,  iều 228,  iều 266, 

 iều 271,  iều 273 B  luật T  tụng  ân sự; 

- C n c  các  iều 51, 56 Luật Hôn nhân và gi  đình;  

- C n c  Nghị qu ết s  326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 qu  định về 

m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và sử  ụng án ph  và lệ ph  Tòa án;    

1. Chấp nhận toàn    yêu c u khởi kiện c   bà Trƣơng Ngọc N đ i với ông 

Chƣơng Phƣớc H về việc ly hôn, tr nh chấp về nuôi con khi l  hôn. 

- Về qu n hệ hôn nhân: Bà Trƣơng Ngọc N đƣ c l  hôn với ông Chƣơng 

Phƣớc H. 

- Về con chung: Giao 02 con chung tên Chƣơng Th nh P, sinh ngày 

17/11/2006; Chƣơng Th nh S, sinh ngà  10/6/2012 cho  à Trƣơng Ngọc N trực tiếp 

ch m s c, nuôi  ƣ ng. 

- Về cấp  ƣ ng nuôi con: Ghi nhận sự tự ngu ện c    à Trƣơng Ngọc N về 

việc không  êu c u ông Chƣơng Phƣớc H cấp  ƣ ng nuôi con. 

S u khi l  hôn, ngƣời không trực tiếp nuôi con c  qu ền và nghĩ  vụ th m nom 

con mà không  i đƣ c c n trở. Ngƣời không trực tiếp nuôi con lạm  ụng việc th m 

nom con để c n trở ho c gâ   nh hƣởng xấu đến việc trông nom con, ch m s c, 

nuôi  ƣ ng, giáo  ục con thì ngƣời trực tiếp nuôi con c  qu ền  êu c u Toà án hạn 

chế qu ền th m nom con c   ngƣời đ . Vì l i  ch c   con, th o  êu c u c   m t 

ho c c  h i  ên, Toà án c  thể th   đ i ngƣời trực tiếp nuôi con ho c m c cấp 

 ƣ ng nuôi con. 

- Về tài s n chung, n  chung: Không tr nh chấp, không  êu c u Tò  án gi i 

qu ết. 

2. Về án ph : Bà Trƣơng Ngọc N ph i chịu 300.000 đ ng án phí hôn nhân gia 

đình sơ thẩm, đƣ c khấu trừ vào s  tiền tạm  ng án ph , lệ ph  Tò  án đã n p th o 

Biên lai thu s  0036710 ngày 23/12/2019 tại Chi cục Thi hành án  ân sự thị xã 

Thuận An (n   là thành ph  Thuận An , tỉnh Bình Dƣơng. 
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 Các đƣơng sự v ng m t c  qu ền kháng cáo   n án trong thời hạn 15 ngà  kể 

từ ngà  nhận đƣ c   n án ho c   n án đƣ c niêm  ết./. 

                                                             M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

                                           ẨM   Á - C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 uỳnh  gọc Kiệt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

- VKSND tỉnh Bình Dƣơng; 

- VKSND thành ph  Thuận An; 

- Chi cục THADS thành ph  Thuận An; 

- Chánh án (để  áo cáo ; 
-  ƣơng sự; 

- Lƣu: VT, h  sơ vụ án. 
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